
Đất đai (Tổng số 89 hồ sơ)
956 - QĐ.09.T - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. (Tổng số 02 hồ sơ)

# Mã hồ sơ Người nộp Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái Hình thức tiếp nhận Ghi chú

1 H26.225-250701-0049 Nguyễn Tuyết Hoa 01-07-2025 15:46 15-07-2025 15:46 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
2 H26.225-250704-0053 Phan Thị Kim Dung 04-07-2025 11:32 18-07-2025 11:00 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

956 - QĐ.10.X - Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài (Tổng số 28 hồ sơ)

# Mã hồ sơ Người nộp Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái Hình thức tiếp nhận Ghi chú

1 H26.225-250711-0055 Hoàng Công Tâm 11-07-2025 13:47 13-08-2025 13:47 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
2 H26.225-250714-0014 Phạm chí cước 14-07-2025 08:53 14-08-2025 08:53 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
3 H26.225-250714-0067 Phạm Văn Tăng 14-07-2025 11:21 14-08-2025 11:00 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
4 H26.225-250715-0107 nguyễn thị mơ 15-07-2025 14:11 15-08-2025 14:11 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
5 H26.225-250721-0066 Vương Duy Bảo 21-07-2025 14:27 18-08-2025 14:27 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

6 H26.225-250721-0068 Nguyễn Thị Thảo/UQ: Nguyễn Thị Nam 21-07-2025 14:43 18-08-2025 14:43 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

7 H26.225-250721-0076 Nguyễn Văn Mạnh 21-07-2025 15:18 18-08-2025 15:18 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
8 H26.225-250721-0094 Nguyễn Thị Hải 21-07-2025 16:21 18-08-2025 16:21 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
9 H26.225-250721-0098 Ngô Văn Bảo 21-07-2025 16:31 18-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
10 H26.225-250721-0116 Đỗ Trí Thức 21-07-2025 17:18 18-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
11 H26.225-250722-0013 Đỗ Thị Thu Hằng 22-07-2025 09:33 19-08-2025 09:33 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
12 H26.225-250723-0058 Hà Công Thu 23-07-2025 14:53 20-08-2025 14:53 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
13 H26.225-250724-0008 NGÔ VĂN MINH 24-07-2025 08:49 21-08-2025 08:49 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
14 H26.225-250724-0013 ĐỖ VĂN THUYẾT 24-07-2025 09:02 21-08-2025 09:02 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
15 H26.225-250724-0026 ĐOÀN VĂN QUẾ 24-07-2025 10:04 21-08-2025 10:04 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
16 H26.225-250724-0039 trần quang tê 24-07-2025 10:58 21-08-2025 10:58 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
17 H26.225-250724-0043 Hà Công Thông 24-07-2025 11:16 21-08-2025 11:00 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
18 H26.225-250724-0074 NGUYỄN VĂNỎI 24-07-2025 15:38 21-08-2025 15:38 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
19 H26.225-250725-0023 Ngô Văn Lực 25-07-2025 09:38 22-08-2025 09:38 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
20 H26.225-250725-0029 Bùi Văn Nhít 25-07-2025 10:05 22-08-2025 10:05 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
21 H26.225-250725-0085 Đỗ Thị Xuân 25-07-2025 15:17 22-08-2025 15:17 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
22 H26.225-250725-0094 Ngô Văn Cò 25-07-2025 16:01 22-08-2025 16:01 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
23 H26.225-250726-0004 HÀ QUÝ KHOA 26-07-2025 08:32 22-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
24 H26.225-250726-0010 NGÔ THỊ PHÚ 26-07-2025 09:06 22-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
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25 H26.225-250726-0017 Phạm Văn Bắc 26-07-2025 09:47 22-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
26 H26.225-250726-0019 nguyễn văn trường 26-07-2025 09:51 22-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
27 H26.225-250726-0024 Nguyễn Văn Long 26-07-2025 10:30 22-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
28 H26.225-250726-0037 Ngô Đình Hợp 26-07-2025 11:03 22-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về
đất đai mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân (QT-04.H) (Tổng số 1 hồ sơ)

# Mã hồ sơ Người nộp Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái Hình thức tiếp nhận Ghi chú

1 H26.225-250709-0040 Trần Anh Tuấn 09-07-2025 10:59 06-08-2025 10:59 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót (Tổng số 58 hồ sơ)

# Mã hồ sơ Người nộp Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái Hình thức tiếp nhận Ghi chú

1 H26.225-250708-0012 Nguyễn Văn Dũng 08-07-2025 08:57 22-07-2025 08:57 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
2 H26.225-250708-0020 Nguyễn Văn Dũng 08-07-2025 09:27 22-07-2025 09:27 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
3 H26.225-250708-0044 Trương Quang Ý 08-07-2025 10:54 22-07-2025 10:54 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
4 H26.225-250708-0065 Bùi Công Tân/Nguyễn Thị Ninh 08-07-2025 14:05 22-07-2025 14:05 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
5 H26.225-250708-0067 Bùi Công Tân/Nguyễn Thị Ninh 08-07-2025 14:14 22-07-2025 14:14 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
6 H26.225-250708-0070 Bùi Công Tân/Đàm Duy Phương 08-07-2025 14:25 22-07-2025 14:25 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
7 H26.225-250708-0099 Nguyễn Văn Chiều/Nguyễn Thị Hạt 08-07-2025 16:23 22-07-2025 16:23 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
8 H26.225-250709-0081 Hạ Thị Mười 09-07-2025 16:06 23-07-2025 16:06 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
9 H26.225-250710-0044 Nguyễn Văn Chính\Nguyễn Thanh Thọ 10-07-2025 10:36 24-07-2025 10:36 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
10 H26.225-250711-0036 Nguyễn Thanh Trường 11-07-2025 10:29 25-07-2025 10:29 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
11 H26.225-250712-0033 Nguyễn Thị Hồng 12-07-2025 10:03 25-07-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
12 H26.225-250712-0036 Nguyễn Thị Hồng 12-07-2025 10:16 25-07-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
13 H26.225-250714-0055 Nguyễn Thị Sửu 14-07-2025 11:01 28-07-2025 11:00 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
14 H26.225-250715-0027 Nguyễn Thanh Hiền 15-07-2025 09:48 29-07-2025 09:48 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
15 H26.225-250715-0030  Vũ Đình Phán 15-07-2025 09:51 29-07-2025 09:51 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
16 H26.225-250716-0073 Trương Xuân Mức 16-07-2025 14:28 30-07-2025 14:28 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
17 H26.225-250717-0086 trần văn linh 17-07-2025 14:27 31-07-2025 14:27 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
18 H26.225-250718-0001 nguyễn văn lượng 18-07-2025 08:20 01-08-2025 08:20 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
19 H26.225-250721-0010 Nguyễn Thị Sự 21-07-2025 09:21 04-08-2025 09:21 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
20 H26.225-250723-0062 Nguyễn Văn Nghị 23-07-2025 15:13 04-08-2025 15:13 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
21 H26.225-250724-0005 ngô văn ngọt 24-07-2025 08:44 05-08-2025 08:44 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
22 H26.225-250724-0045 ĐINH TRỌNG MUÔN 24-07-2025 11:25 05-08-2025 11:00 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
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23 H26.225-250725-0071 Phạm Thị Tỏ 25-07-2025 14:28 06-08-2025 14:28 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

24 H26.225-250726-0027 Nguyễn Văn Chính/UQ: Nguyễn Văn Minh 26-07-2025 10:41 06-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

25 H26.225-250728-0095 Trần thị bích thuần 28-07-2025 15:20 07-08-2025 15:20 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
26 H26.225-250729-0013 Nguyễn Thị Bàng 29-07-2025 09:06 08-08-2025 09:06 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
27 H26.225-250729-0081 Nguyễn Đình Sơn 29-07-2025 14:09 08-08-2025 14:09 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

28 H26.225-250729-0091 Nguyễn Ngọc Toán/UQ:Nguyễn Khắc
Thủy 29-07-2025 14:58 08-08-2025 14:58 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

29 H26.225-250731-0057 Đỗ Văn Cam - Lê Thị Lý 31-07-2025 14:08 12-08-2025 14:08 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

30 H26.225-250731-0081 Nguyễn Xuân Hòa/UQ: Nguyễn Trung
Dũng 31-07-2025 16:08 12-08-2025 16:08 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

31 H26.225-250802-0003 Nguyễn Hùng Trâm 02-08-2025 08:28 13-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
32 H26.225-250802-0005 Đặng Đình Thực 02-08-2025 08:37 13-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
33 H26.225-250804-0016 Bùi Đình Yên 04-08-2025 08:59 14-08-2025 08:59 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
34 H26.225-250804-0091 Nguyễn Thị Xuân 04-08-2025 15:02 14-08-2025 15:02 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
35 H26.225-250805-0002 nguyễn văn hào 05-08-2025 08:03 15-08-2025 08:03 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
36 H26.225-250805-0032 Lưu Văn Đản 05-08-2025 09:58 15-08-2025 09:58 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
37 H26.225-250805-0041 Nguyễn Văn Thọ 05-08-2025 10:12 15-08-2025 10:12 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
38 H26.225-250805-0042 Nguyễn Đa Ba - Nguyễn Văn Sơn 05-08-2025 10:17 15-08-2025 10:17 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
39 H26.225-250805-0044 Nguyễn Văn Nhất 05-08-2025 10:23 15-08-2025 10:23 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

40 H26.225-250805-0046 Trương Anh Dung/QU: Nguyễn Trung
Dũng 05-08-2025 10:36 15-08-2025 10:36 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

41 H26.225-250805-0081 Nguyễn Thị Thúy Lĩnh - Đỗ Hoàng
Anh/UQ: Nguyễn Thị Sinh 05-08-2025 15:42 15-08-2025 15:42 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

42 H26.225-250805-0087 Nguyễn Trí Thành 05-08-2025 16:03 15-08-2025 16:03 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
43 H26.225-250806-0008  Ngô Thị Ngữ 06-08-2025 08:44 18-08-2025 08:44 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
44 H26.225-250806-0078 Nguyễn Văn Sử 06-08-2025 16:26 18-08-2025 16:26 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
45 H26.225-250807-0058 Đỗ Văn Thiệp 07-08-2025 14:16 19-08-2025 14:16 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
46 H26.225-250808-0017 Tạ Thị Điệp 08-08-2025 09:03 20-08-2025 09:03 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
47 H26.225-250808-0043 Nguyễn Văn Chắc 08-08-2025 14:26 20-08-2025 14:26 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
48 H26.225-250809-0015 Ngô Văn Được 09-08-2025 09:28 20-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
49 H26.225-250809-0017 Nguyễn Văn Tưởng 09-08-2025 09:34 20-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
50 H26.225-250809-0034 Nguyễn Văn Hậu 09-08-2025 10:49 20-08-2025 16:30 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

51 H26.225-250811-0019 Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Xuân
Nhàn/UQ:Phạm Văn Tính 11-08-2025 09:15 21-08-2025 09:15 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
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52 H26.225-250811-0022 Nguyễn Văn Cát/Nguyễn Văn
Thao/UQ:Phạm Văn Tính 11-08-2025 09:21 21-08-2025 09:21 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

53 H26.225-250811-0032 Nguyễn Thị Chính 11-08-2025 09:45 21-08-2025 09:45 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

54 H26.225-250811-0065 Ngô Văn Phong/UQ:Nguyễn Văn Dũng 11-08-2025 14:01 21-08-2025 14:01 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

55 H26.225-250811-0068 Hoàng Văn Điềm/Nguyễn Thị
Thắm/UQ:Nguyễn Văn Dũng 11-08-2025 14:08 21-08-2025 14:08 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp

56 H26.225-250812-0034 Nguyễn Thị Tám 12-08-2025 09:52 22-08-2025 09:52 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
57 H26.225-250812-0035 Nguyễn Quốc Hương 12-08-2025 09:56 22-08-2025 09:56 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
58 H26.225-250812-0057 Tạ Văn Sáu 12-08-2025 11:05 22-08-2025 11:00 Đang xử lý Tiếp nhận trực tiếp
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